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MÔN: TOÁN
T164. ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000, 100 000 (T1)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức, kỹ năng:      
- Đọc, viết, so sánh được các số trong phạm vi 100 000.
- Viết được các số trong phạm vi 100 000 theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé (có không qua 4 số).
- Tìm được số lớn nhất, số bé nhất trong 4 số đã cho trong phạm vi 100 000.
- Viết được số thành tổng các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến xác định số lớn nhất, số bé nhất có bốn chữ số khác nhau.
2. Năng lực 
- Phát triển năng lực quan sát cùng hoạt động diễn đạt, trả lời câu hỏi; lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học, hợp tác giải quyết vấn đề. 
3. Phẩm chất:  
- GD học sinh chăm chỉ hoàn thành bài cá nhân, có trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học            -  Máy soi.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu: 3-5’
- GV tổ chức hát tập thể để khởi động bài học.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập: 25-27’
Bài 1: M (3-4’)  KT: Đọc các số có 4, 5 CS
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi.

- GV gọi đọc trước lớp.
- GV nhận xét, chốt: Nêu cách đọc số có 4, 5 CS?

Bài 2:PBT (4-5’) 
KT: Điền số còn thiếu vào dãy số.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS cách làm bài.
- Tổ chức cho HS làm việc cá nhân vào PBT.

- GV soi bài

- GV chữa bài, chốt : Em có NX gì về các số của từng dãy?
+ Muốn điền số đúng em cần lưu ý gì?
- Nhận xét, khen HS làm tốt.
Bài 3: V (5-6’) 
KT: So sánh các số trong PV 100 000
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập

- GV soi bài.
- GV NX, chốt:  Nhắc lại cách so sánh hai số?
Bài 4: N (4-5’)   KT: So sánh 2 số
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc cân nặng của từng con cá, so sánh từng số tìm ra số lớn nhất và số bé nhất, sau đó đưa ra kết luận cuối cùng.

- GV chữa bài: Cá voi xanh nặng nhất, cá mái chèo nhẹ nhất. 
- GV: Vận dụng KT nào để làm BT này?
Bài 5:N (4-5’)   KT: Củng cố số tròn chục.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV phân tích đề hướng dẫn HS làm bài: Để được số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau thì chữ số hàng đơn vị phải là 0 và theo thứ tự các chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục phải là những số lớn nhất có thể và phải khác nhau.
- Tổ chức cho HS làm việc nhóm 
- Cho các nhóm chia sẻ kết quả
- GV chữa bài. Chốt: Vậy, năm nay trang trại nhà bác Ba Phi có  9 870 con vịt
	

- 1 HS nêu yêu cầu BT1
- HS làm việc nhóm đôi: 1 bạn đọc 1 bạn nghe và sửa cho bạn (nếu có) và ngược lại.
- Một số H đọc trước lớp.
- HS nêu

- 1 HS nêu yêu cầu BT2
- Lắng nghe
- HS làm bài cá nhân vào phiếu học tập. Sau đó đổi chéo phiếu với bạn bên cạnh sửa cho nhau.
- HS trình bày làm bài.
- Theo dõi

- H nêu.


- 1 HS nêu yêu cầu BT3.
- HS làm bài cá nhân vào vở.
- H trình bày bài, chia sẻ
- H nêu.

- 1 HS nêu yêu cầu BT4.
- HS làm việc cá nhân
- Lớp trưởng gọi một số bạn chia sẻ trước lớp kết quả của mình.
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét, góp ý.
- ...KT so sánh 2 số....

- 1 HS nêu yêu cầu BT5.

- Lắng nghe, đọc kĩ đề bài, nắm yêu cầu của đề bài

- Làm việc nhóm 4: Thảo luận tìm ra kết quả. 
- Các nhóm lần lượt chia sẻ và giải thích về cách làm của nhóm mình.

	3. Vận dụng: 2-3’
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe và nhắc lại
- HS nêu ý kiến



